BÀI GHI TUẦN 11
TUẦN 11:  TIẾT 26– BÀI 1: SỐ NGUYÊN ÂM VÀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
3. Biểu diễn số nguyên trên trục số
HĐKP3:
[image: ]
- Hình biểu diễn các số nguyên như trên gọi là trục số.
[image: ]- Điểm 0 (  không) được gọi là điểm gốc trục số.
- Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.
- Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.
Thực hành 4:
[image: ]
* Chú ý: Ta cũng có thể vẽ trục số thẳng đứng.
  
Khi đó, chiều từ dưới lên trên là chiều dương, chiều từ trên xuống dưới là chiều âm của trục số.
4. Số đối của một số nguyên.
HĐKP4:
[image: ]
Trên trục số, mỗi điểm -6; 6 cách điểm 0: sáu đơn vị.
=> Hai số nguyên trên trục số nằm ở hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 được gọi là hai số đối nhau.
* Chú ý:
- Số đối của số nguyên dương là một số nguyên âm.
- Số đối của một số nguyên âm là một số nguyên dương.
- Số đối của 0 là 0.
Thực hành 5:
Số đối của 5 là – 5.
Số đối của - 4 là 4.
Số đối của - 10 là 10.
Số đối của 2 020 là – 2 020.
Bài 3:
[image: ]
a) 1	;	b) -3	;	c)  0	;	d) -8
Bài 4:
[image: ]
Bài 6: 
Số đối của – 5 là 5.
Số đối của – 10 là 10.
Số đối của 4 là - 4.
Số đối của 0 là 0.
Số đối của – 100 là 100.
Số đối của 2 021 là – 2 021
Bài 6 : 
[image: ]
Những điểm A, B nằm cách điểm 0 hai đơn vị biểu diễn các số nguyên 2 và – 2.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức đã học, tự lấy được các ví dụ về số nguyên.
 - Vận dụng hoàn thành các bài tập: 1+ 2+ 6 + 7 (SBT- tr46, 47).
 - Chuẩn bị bài mới “ Thứ tự trong tập hợp số nguyên”.



TIẾT 27 – BÀI 2: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN 
1. So sánh hai số nguyên
HĐKP1:
Trong tháng Một, Ottawa lạnh hơn. Bởi vì – 37 < - 7 (nhiệt độ ở Ottawa là – 37 oC thấp hơn nhiệt độ ở Vostok là – 7oC.
=> Khi biểu diễn hai số nguyên a, b trên trục số nằm ngang, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì ta nói a nhỏ hơn b hoặc b lớn hơn a và ghi là: a <  b hoặc b > a. 
* Nhận xét:b
a
0

- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.
- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.
- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.
- Với hai số nguyên âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.
Thực hành:
a) – 10 < - 9
b) 2 > - 15
c) 0 > - 3
Vận dụng 1:
Trong ba số nguyên đã cho thì:
a là số nguyên dương
b là số nguyên âm
c bằng 0.
Bài 1 : 
a) 6 > 5
b) – 5 < 0
c) – 6 < 5
d) – 8 < -6
e) 3 > - 10
g) – 2 > - 5.
Bài 2:
Số đối của – 5 là 5.
Số đối của – 4 là 4.
Số đối của – 1 là 1.
Số đối của 0 là 0.
Số đối của 10 là – 10.
Số đối của – 2 021 là 2 021.
Bài 5:
Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ như sau: –51 oC < -15 oC < –2 oC < 8 oC < 12 oC.
Vậy các địa điểm có nhiệt độ theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon– ta–na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha–oai).
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức đã học.
 - Vận dụng hoàn thành các bài tập: 2+ 4 (SBT- tr 49).











TIẾT 2 - BÀI 1:  THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU(TT)
2. Phân loại dữ liệu
HĐKP2:
- Có 2 học sinh không nuôi con vật: Cúc, Hùng.
- Có 4 loại vật được nuôi: chó, cá, mèo, chim.
=>Kết luận:
Thông tin rất đa dạng và phong phú. Việc sắp xếp thông tin theo những chi tiết nhất định gọi là phân loại dữ liệu.
Ví dụ 2:
a) Cửa hàng bán tất cả 10 bình ga
b) - Theo tiêu chí kích thước: Có 2 loại bình ga:
+ Bình ga cỡ nhỏ: 8 bình.
+ Bình ga cỡ lớn: 2 bình.
- Theo tiêu chí màu sắc: Có 3 loại bình ga:
+ Bình ga màu hồng: 6 bình.
+ Bình ga màu cam:2 bình.
+ Bình ga màu vàng: 2 binh.
Thực hành 2:
	Có nuôi con vật hay không
	Số bạn

	Có nuôi
	6

	Không nuôi
	2


3. Tính hợp lí của dữ liệu
HĐKP3:
a) Ở STT 4, họ và tên viết bằng chữ số “38448784”  Không hợp lí vì tên người không được thể hiện bằng số  Tên người phải được thể hiện bằng chữ.
b) Ở bảng 3, tuổi của các bé có số tuổi “-3”,”-2”  Không hợp lí vì tuổi không được thể hiện bằng số âm  Tuổi của con người phải được thể hiện bằng số nguyên dương.
=> Để đánh giá tính hợp lí của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí đánh giá,  chẳng hạn như dữ liệu phải:
· Đúng định dạng.
· Nằm trong phạm vi dự kiến.
Vận dụng 2:
a) Ở bảng 4, Email của bạn Bạch Cúc và bạn Thị Đào  Không hợp lí vì không đúng theo cú pháp của email  Email phải có đuôi @gmail.com.
b) Thân nhiệt của bện nhân A thể hiện ở 3 số cuối là 0, 100, -2 độ C  Không hợp lí vì nhiệt độ cơ thể con người không thể ở quá cao như 100 độ C hay quá thấp như 0 độ C hay -2 độ C.
Bài 4:
- Các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê: 
+ Các chữ cái được dùng nhiều nhất khi viết 10 000 từ tiếng Anh thông dụng.
+ Số lần gõ bàn phím của một số chữ cái được dùng nhiều.
- Sự sắp đặt vị trí của các phím E và T trên bàn phím: Vì chữ E và T được sử dụng nhiều nhất nên người ta đặt vị trí phím E và T ở nơi thuận tiện gõ nhất trên bàn phím.
Bài 5:Thông tin chưa hợp lí: Số học sinh vắng của lớp 6A8 là “-2”. Bởi vì để thể hiện số lượng học sinh phải là số nguyên dương. 
Bài 4 :
Ví dụ :
Các môn học được các bạn trong lớp yêu thích
	Các môn học
	Kiểm đếm
	Số bạn

	Toán
	[image: ]
	12

	Lý
	[image: ]
	7

	Hóa
	[image: ]
	3

	Văn
	[image: ]
	5

	Anh
	[image: ]
	10


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại và ghi nhớ nội dung kiến thức cuả bài.
- Hoàn thành nốt các bài tập trên lớp và làm thêm các bài tập 2 và 3 ( SBT –tr83)
-  Đọc và chuẩn bị trước bài sau : “ Biểu diễn dữ liệu trên bảng”.







[bookmark: _GoBack]TIẾT 3 - BÀI 2:  BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG

1. Bảng dữ liệu ban đầu
HĐKP1:
a) Tiến hành khảo sát các bạn trong tổ rồi thống kê vào bảng:
	O
	K
	T
	G
	G
	S

	K
	O
	T
	S
	G
	O



b) - Cần phải viết tắt vì để thu thập dữ liệu nhanh chóng.
    - Cách thức viết tắt: để tránh sai sót, các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau.
=> Khi điều tra về một vấn đề nào đó, người ta thường thu thập dữ liệu và ghi lại trong bảng dữ liệu ban đầu.
* Chú ý: Để thu thập các dữ liệu nhanh chóng, trong bảng dữ liệu ban đầu ta thường viết tất cả các giá trị, nhưng để tránh sai sót, các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau.
Thực hành : Khảo sát dữ liệu các bạn trong tổ rồi thống kê vào bảng;

	T
	K
	L
	N
	N
	V

	N
	V
	T
	C
	T
	L



Bài 1 :
a) Tên bảng dữ liệu: Bảng thống kê các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3.
b) Bảng thống kê các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3:
	Loại phim
	Hoạt hình
	Lịch sử
	Khoa học
	Ca nhạc
	Trinh thám

	Số bạn yêu thích
	11
	6
	4
	7
	8


=> Loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.
Bài 1 : (SBT –tr 89) :
a) Tên bảng dữ liệu : Bảng thống kê loài hoa yêu thích nhất của tổ 1 lớp 6B.
b) Bảng thống kê loài hoa yêu thích nhất của tổ 1 lớp 6B :
	Loài hoa
	Hoa Hồng
	Hoa Mai
	Hoa Cúc
	Hoa Đào
	Hoa Lan

	Số bạn yêu thích
	5
	1
	3
	2
	1


Bài 2 : Bảng dữ liệu ban đầu về số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em :
	3
	4
	2
	5
	6
	5

	4
	5
	4
	6
	8
	4



=> Bảng thống kê tương ứng về số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em :
	Số thành viên trong gia đình
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	Số bạn
	1
	1
	4
	3
	2
	1


Bài 3 : Bảng dữ liệu ban đầu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ em:
	Cơm rang
	Phở
	Bánh mì

	Bánh mì
	Xôi
	Cơm rang

	Phở
	Bánh bao
	Bánh bao

	Bánh mì
	Xôi
	Bánh bao


=> Bảng thống kê về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ em:
	Các món ăn
	Bánh bao
	Bánh mì
	Cơm rang
	Phở
	Xôi

	Số bạn
	3
	3
	2
	2
	2


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại và ghi nhớ nội dung kiến thức cuả bài.
- Luyện tập thêm các bài tập 2 và 3 ( SBT –tr89)
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